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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

Lịch học tập 

1.  
QLKT 2022 - 2 lớp 1  

QLTC 2022 - 2 

Triết học 

Anh Văn 

Phan Văn Chiêm 

Đỗ Thị Anh Thư 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
301 A6  

2.  

QLKT 2022 - 2 lớp 2  

QLVT 2022 - 2 

Triết học 

Anh Văn 

Mạc Văn Nam 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
302 A6  

3.  

Lớp 6: QLHH, QLMT, 

QLSX, KTMT, CNTT, 

TĐH, KTĐT, KTTT, 

QL Kỹ thuật, QLDA 

khoá 2022 - 2  

Anh Văn 

Triết học 

Phạm Thị Quỳnh Châm 

 Quách Thị Hà  

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
303 A6  

4.  QLKT 2021-2 lớp 3 Logistics Nguyễn Minh Đức Cả ngày T7 208 A6  

5.  QLTC 2022-1 Luật kinh tế Lương Thị Kim Dung Cả ngày CN 305 A6  

6.  
QL Kỹ thuật 2021-1 

QL Kỹ thuật 2021-2 
Quản lý dự án công nghiệp Phạm Văn Triệu Cả ngày T7 305 A6  

7.  Khoá 2021-1 Thi: Anh văn đầu ra bậc 4/6  Sáng CN 

207, 

208, 209 

A6 

 

8.  QLHH 2020-1 và 2 Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp  Sáng CN 306 A6  

9.  QLKT 2020-2 Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp  Cả ngày T7, CN 202 A6  
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QLTC 2020-2 204 A6 

10.  QLKT 2022 - 2 lớp 3 Triết học Bùi Quốc Hưng Cả ngày T7, CN   

11.  QLKT 2022 - 2 lớp 4 Anh Văn Phạm Văn Đôn Cả ngày CN   

12.  QLKT 2022 - 2 lớp 5 Anh Văn Nguyễn Đình Quý  Cả ngày T7, CN   

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương – T7,  Phó Viện trưởng Lại Huy Thiện – CN. 

          Lịch trực chuyên viên: Đỗ Tất Mạnh - T7, Trần Minh Tuấn - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

                                       (Đã ký)                                                                                                                                                 (Đã ký) 

 

 

                               Trần Minh Tuấn                                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Kim Phương   


